
SỔ TẠM GIỮ, TƯỚC GPLX
(Từ ngày 16/05/2025 đến ngày 16/05/2025)

STT Ngày Vi
phạm

Số Biên
bản

Số Quyết
định

Họ và tên Hạng Số GPLX Hình phạt bổ
sung

Thời hạn tước
(tháng)

Ngày trả Ký nhận

1 16/05/2025 25-0355 Giấy.DongXoai Trần Công
Trọng

KhongTuoc Tước GPLX có
thời hạn

7   /  /202      

2 16/05/2025 25-0348 Giấy.DongXoai Trần Văn
Lực

KhongTuoc Tước GPLX có
thời hạn

7   /  /202      

3 16/05/2025 25-0359 Giấy.DongXoai Lê Quốc
Duy

KhongTuoc Tước GPLX có
thời hạn

7   /  /202      

4 16/05/2025 25-0390 Giấy.DongXoai Phan Thành
Luân

KhongTuoc Tước GPLX có
thời hạn

7   /  /202      

5 16/05/2025 25-0538 Giấy.DongXoai Vũ Văn
Cường

KhongTuoc Tước GPLX có
thời hạn

7   /  /202      



SỔ TẠM GIỮ, TƯỚC GPLX
(Từ ngày 01/05/2025 đến ngày 01/05/2025)

STT Ngày Vi
phạm

Số Biên
bản

Số Quyết
định

Họ và tên Hạng Số GPLX Hình phạt
bổ sung

Thời hạn
tước

(tháng)

Ngày trả Ký nhận

1 01/05/2025 25-2604 Tước.Đồng-
Xoài

Lữ Tấn Hoài C 910089007220 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

2 01/05/2025 25-1336 Tước.Đồng-
Xoài

Nguyễn
Phương Nam

C 740185017755 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

3 01/05/2025 25-1189 Tước.Đồng-
Xoài

Dương Văn
Mạnh

C AU870981 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

4 01/05/2025 25-4249 Tước.Đồng-
Xoài

Điền Tất Nam C 700204001446 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

5 01/05/2025 25-1215 Tước.Đồng-
Xoài

Thái Văn Bình C AK022457 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

6 01/05/2025 25-1436 Tước.Đồng-
Xoài

Lê Văn Đước C 460148001741 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

7 01/05/2025 25-0507 Tước.Đồng-
Xoài

Lang Thị Mến C 701161185372 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

8 01/05/2025 25-0679 Tước.Đồng-
Xoài

Cao Xuân
Thụy

C U564409 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

9 01/05/2025 25-1482 Tước.Đồng-
Xoài

Vũ Văn Tuấn C N929102 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      



10 01/05/2025 25-1019 Tước.Đồng-
Xoài

Cao Chí Họa C AH519006 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

11 01/05/2025 25-2598 Tước.Đồng-
Xoài

Nguyễn Thái
Hùng

C 700092000114 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

12 01/05/2025 25-1355 Tước.Đồng-
Xoài

Phạm Gia
Huy

C 700224005369 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

13 01/05/2025 25-0989 Tước.Đồng-
Xoài

Nguyễn Võ
Phương

C 790096022746 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

14 01/05/2025 25-2659 Tước.Đồng-
Xoài

Ngô Mạnh
Hùng

C 700121006447 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

15 01/05/2025 25-3538 Tước.Đồng-
Xoài

Nguyễn Đình
Ngọc Anh

C 700163005202 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

16 01/05/2025 25-1637 Tước.Đồng-
Xoài

Cao Thị
Tuyến

C 701187001775 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

17 01/05/2025 25-0555 Tước.Đồng-
Xoài

Lê Hoàng Vũ C 700045004334 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

18 01/05/2025 25-0361 Tước.Đồng-
Xoài

Trần Phi
Cường

C 790140792939 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

19 01/05/2025 25-1999 Tước.Đồng-
Xoài

Văn Thành C 700200007671 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

20 01/05/2025 25-1904 Tước.Đồng-
Xoài

A Líp C 620214001886 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

21 01/05/2025 25-0592 Tước.Đồng-
Xoài

Mai Cao
Thành

C 700209002170 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

22 01/05/2025 25-1124 Tước.Đồng-
Xoài

Thới Cảm C L545902 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      



23 01/05/2025 25-3036 Tước.Đồng-
Xoài

Đoàn Minh
Hải

C M692486 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

24 01/05/2025 25-0266 Tước.Đồng-
Xoài

Nguyễn Đức
Tấn

C 790130012412 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

25 01/05/2025 25-2623 Tước.Đồng-
Xoài

Hoàng Văn
Ảnh

C Y474045 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

26 01/05/2025 25-1350 Tước.Đồng-
Xoài

Dương Thiện
Ân

C AD342861 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

27 01/05/2025 25-0839 Tước.Đồng-
Xoài

Mai Văn Quý C 740044018785 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

28 01/05/2025 25-2547 Tước.Đồng-
Xoài

Trương Ngọc
Hồng Thoại

C 700169007161 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

29 01/05/2025 25-1218 Tước.Đồng-
Xoài

Chung Tiến
Dũng

C 700114001716 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

30 01/05/2025 25-2143 Tước.Đồng-
Xoài

Nguyễn Văn
Phi

C 700077004702 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

31 01/05/2025 25-3127 Tước.Đồng-
Xoài

Nguyễn Văn
Lành

C 740141008610 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

32 01/05/2025 25-0816 Tước.Đồng-
Xoài

Nguyễn Văn
Bờ

C X703853 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

33 01/05/2025 25-0580 Tước.Đồng-
Xoài

Dương Thanh
Phúc

C 700185008137 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

34 01/05/2025 25-0019 Tước.Đồng-
Xoài

Lê Quang
Vinh

C 700121005592 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

35 01/05/2025 25-1945 Tước.Đồng-
Xoài

Nguyễn Văn
Hiếu

C 700160005335 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      



36 01/05/2025 25-4826 Tước.Đồng-
Xoài

Nguyễn Thị
Trà

C 701195005624 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

37 01/05/2025 25-4123 Tước.Đồng-
Xoài

Nguyễn Thị
Thúy Trinh

C 791165002009 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

38 01/05/2025 25-2113 Tước.Đồng-
Xoài

Nguyễn Trọng
Huỳnh

C 700159006721 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

39 01/05/2025 25-1946 Tước.Đồng-
Xoài

Nguyễn
Thanh

C 510032000012 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

40 01/05/2025 25-0773 Tước.Đồng-
Xoài

Lê Nhanh C 700147002184 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

41 01/05/2025 25-1357 Tước.Đồng-
Xoài

Võ Trường
Giang

C 790087027716 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

42 01/05/2025 25-2767 Tước.Đồng-
Xoài

Hoàng Lương
Hồi

C 700055043574 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

43 01/05/2025 25-1002 Tước.Đồng-
Xoài

Hoàng Anh
Việt

C 700057045367 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

44 01/05/2025 25-1488 Tước.Đồng-
Xoài

Lê Văn Toàn C 700036001708 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

45 01/05/2025 25-3074 Tước.Đồng-
Xoài

Nguyễn
Hoàng Tú

C 910192004215 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

46 01/05/2025 25-2040 Tước.Đồng-
Xoài

Nguyễn Đức
Tấn

C 790165266549 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

47 01/05/2025 25-4390 Tước.Đồng-
Xoài

Thịnh Mạnh
Hùng

C 790026242055 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

48 01/05/2025 25-1855 Tước.Đồng-
Xoài

Bùi Văn
Thanh

C 700974000254 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      



49 01/05/2025 25-3878 Tước.Đồng-
Xoài

Trần Bích
Trâm

C 701227006450 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

50 01/05/2025 25-4016 Tước.Đồng-
Xoài

Võ Ngọc Thùy
Trang

C 701156002884 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

51 01/05/2025 25-3072 Tước.Đồng-
Xoài

Lại Thế Văn C 700235003163 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

52 01/05/2025 25-1356 Tước.Đồng-
Xoài

Trần Xuân
Quý

C 700126002428 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      

53 01/05/2025 25-
00000386

Tước.ĐX Nguyễn Hữu
Minh

700058043090 Tước GPLX
có thời hạn

15   /  /202      



SỔ TẠM GIỮ, TƯỚC GPLX
(Từ ngày 18/05/2025 đến ngày 18/05/2025)

STT Ngày Vi
phạm

Số Biên
bản

Số Quyết
định

Họ và tên Hạng Số GPLX Hình phạt bổ
sung

Thời hạn
tước (tháng)

Ngày trả Ký nhận

1 18/05/2025 25-4177 Giấy.Đồng
Phú

Nguyễn Thị
Anh Ngọc

Giấy.Đồng
Phú

Tước GPLX
có thời hạn

180   /  /202      

2 18/05/2025 25-2685 Giấy.Đồng
Phú

Trần Tiến
Thương Tín

Giấy.Đồng
Phú

Tước GPLX
có thời hạn

180   /  /202      

3 18/05/2025 25-5873 Giấy.Đồng
Phú

Nguyễn Văn
Hùng Anh

Giấy.Đồng
Phú

Tước GPLX
có thời hạn

180   /  /202      



SỔ TẠM GIỮ, TƯỚC GPLX
(Từ ngày 11/05/2025 đến ngày 11/05/2025)

STT Ngày Vi
phạm

Số
Biên
bản

Số Quyết định Họ và tên Hạng Số GPLX Hình phạt
bổ sung

Thời hạn
tước (tháng)

Ngày trả Ký nhận

1 11/05/2025 25-
2434

Tước.Đồng_Phú Trần Văn
Tuấn

D AX867617 Tước GPLX
có thời hạn

11   /  /202      

2 11/05/2025 25-
0413

Tước.Đồng_Phú Lý Viết Trung D AY440144 Tước GPLX
có thời hạn

11   /  /202      

3 11/05/2025 25-
0548

Tước.Đồng_Phú Nguyễn
Hoàng Việt

D 700155002109 Tước GPLX
có thời hạn

11   /  /202      

4 11/05/2025 25-
0435

Tước.Đồng_Phú Võ Minh
Khánh

D AL803882 Tước GPLX
có thời hạn

11   /  /202      

5 11/05/2025 25-
0524

Tước.Đồng_Phú Cao Văn
Nam

D 700193010276 Tước GPLX
có thời hạn

11   /  /202      

6 11/05/2025 25-
0612

Tước.Đồng_Phú Huỳnh Thân
Lượm

D 700032002442 Tước GPLX
có thời hạn

11   /  /202      

7 11/05/2025 25-
4537

Tước.Đồng_Phú Nguyễn Đức
Thiện

D 700145005161 Tước GPLX
có thời hạn

11   /  /202      

8 11/05/2025 25-
0394

Tước.Đồng_Phú Phạm Anh Tú D 700188003351 Tước GPLX
có thời hạn

11   /  /202      

9 11/05/2025 25-
0623

Tước.Đồng_Phú Phạm Thanh
Vũ

D 790203189791 Tước GPLX
có thời hạn

11   /  /202      



10 11/05/2025 25-
5365

Tước.Đồng_Phú Lê Văn Sự D AB273759 Tước GPLX
có thời hạn

11   /  /202      

11 11/05/2025 25-
2852

Tước.Đồng_Phú Hoàng Xuân
Kiên

D 077114000447 Tước GPLX
có thời hạn

11   /  /202      

12 11/05/2025 25-
5650

Tước.Đồng_Phú Võ Minh
Quang

D 700122005692 Tước GPLX
có thời hạn

11   /  /202      

13 11/05/2025 25-
1730

Tước.Đồng_Phú Hà Ngọc
Minh

D AT670928 Tước GPLX
có thời hạn

11   /  /202      

14 11/05/2025 25-
0625

Tước.Đồng_Phú Lê Văn Kim D 700063547329 Tước GPLX
có thời hạn

11   /  /202      

15 11/05/2025 25-
2783

Tước.Đồng_Phú Nguyễn
Thanh Tiền

D 700072004536 Tước GPLX
có thời hạn

11   /  /202      

16 11/05/2025 25-
5973

Tước.Đồng_Phú Cao Trường
Thọ

D 790231038063 Tước GPLX
có thời hạn

11   /  /202      

17 11/05/2025 25-
0707

Tước.Đồng_Phú Nguyễn Hữu
Tiến

D AV316249 Tước GPLX
có thời hạn

11   /  /202      

18 11/05/2025 25-
1082

Tước.Đồng_Phú Nguyễn Phi
Hoàng Anh

D 740182004206 Tước GPLX
có thời hạn

11   /  /202      

19 11/05/2025 25-
2889

Tước.Đồng_Phú Nguyễn
Trung Kiên

D 700119005249 Tước GPLX
có thời hạn

11   /  /202      

20 11/05/2025 25-
2851

Tước.Đồng_Phú Bùi Văn Ngân D 790090004056 Tước GPLX
có thời hạn

11   /  /202      

21 11/05/2025 25-
5594

Tước.Đồng_Phú Đinh Văn
Tuấn

D 67M00118 Tước GPLX
có thời hạn

11   /  /202      

22 11/05/2025 25-
2255

Tước.Đồng_Phú Phạm Hồng
Vỹ

D 790140791174 Tước GPLX
có thời hạn

11   /  /202      



23 11/05/2025 25-
2535

Tước.Đồng_Phú Huỳnh Đặng
Thanh Tâm

D 790133053320 Tước GPLX
có thời hạn

11   /  /202      

24 11/05/2025 25-
5430

Tước.Đồng_Phú Bùi Thị Minh D 741176003788 Tước GPLX
có thời hạn

11   /  /202      

25 11/05/2025 25-
2871

Tước.Đồng_Phú Đinh Ngọc
Mao

D Q948304 Tước GPLX
có thời hạn

11   /  /202      

26 11/05/2025 25-
5635

Tước.Đồng_Phú Nguyễn Thị
Hiệp

D 791062391321 Tước GPLX
có thời hạn

11   /  /202      

27 11/05/2025 25-
2439

Tước.Đồng_Phú Nguyễn Tiến
Đức

D 010229061511 Tước GPLX
có thời hạn

11   /  /202      

28 11/05/2025 25-
2571

Tước.Đồng_Phú Ngô Văn Út D 700019000137 Tước GPLX
có thời hạn

11   /  /202      

29 11/05/2025 25-
0421

Tước.Đồng_Phú Xồng Bá Pó D 220199018259 Tước GPLX
có thời hạn

11   /  /202      

30 11/05/2025 25-
5628

Tước.Đồng_Phú Hoàng Tiến
Minh

D 700143001587 Tước GPLX
có thời hạn

11   /  /202      

31 11/05/2025 25-
2896

Tước.Đồng_Phú Hoàng Văn
Nam

D 700206002267 Tước GPLX
có thời hạn

11   /  /202      

32 11/05/2025 25-
0364

Tước.Đồng_Phú Mai Quốc Đại D 700190001929 Tước GPLX
có thời hạn

11   /  /202      

33 11/05/2025 25-
0340

Tước.Đồng_Phú Lê Xuân
Mạnh

D 700204010932 Tước GPLX
có thời hạn

11   /  /202      

34 11/05/2025 25-
2703

Tước.Đồng_Phú Vũ Văn Nam D 700026000665 Tước GPLX
có thời hạn

11   /  /202      

35 11/05/2025 25-
5575

Tước.Đồng_Phú Thiệu Quang
Nghĩa

D 740135014032 Tước GPLX
có thời hạn

11   /  /202      



36 11/05/2025 25-
0489

Tước.Đồng_Phú Lý Thiên Phú D Q423270 Tước GPLX
có thời hạn

11   /  /202      

37 11/05/2025 25-
0366

Tước.Đồng_Phú Lê Phụng
Hoàng

D 700131900047 Tước GPLX
có thời hạn

11   /  /202      

38 11/05/2025 25-
2786

Tước.Đồng_Phú Thiều Đình
Tự

D 790217035299 Tước GPLX
có thời hạn

11   /  /202      

39 11/05/2025 25-
3017

Tước.Đồng_Phú Lâm Dững D 790194025623 Tước GPLX
có thời hạn

11   /  /202      



SỔ TẠM GIỮ, TƯỚC GPLX
(Từ ngày 20/05/2025 đến ngày 20/05/2025)

STT Ngày Vi
phạm

Số Biên
bản

Số Quyết
định

Họ và tên Hạng Số
GPLX

Hình phạt bổ
sung

Thời hạn tước
(tháng)

Ngày trả Ký nhận

1 20/05/2025 25-8101 Giấy.BùĐăng Trần Thái Hòa 000 Tước GPLX có
thời hạn

100   /  /202      

2 20/05/2025 25-0229 Giấy.BùĐăng Nguyễn Thanh
Long

000 Tước GPLX có
thời hạn

100   /  /202      

3 20/05/2025 25-0477 Giấy.BùĐăng Phạm Thị
Hương

000 Tước GPLX có
thời hạn

100   /  /202      

4 20/05/2025 25-7847 Giấy.BùĐăng Kim Thanh
Tùng

000 Tước GPLX có
thời hạn

100   /  /202      

5 20/05/2025 25-6657 Giấy.BùĐăng Đinh Khắc Vũ 000 Tước GPLX có
thời hạn

100   /  /202      

6 20/05/2025 25-7092 Giấy.BùĐăng Đặng Văn
Sơn

000 Tước GPLX có
thời hạn

100   /  /202      

7 20/05/2025 25-8232 Giấy.BùĐăng Tăng Văn
Thiên Bá

000 Tước GPLX có
thời hạn

100   /  /202      



SỔ TẠM GIỮ, TƯỚC GPLX
(Từ ngày 21/05/2025 đến ngày 21/05/2025)

STT Ngày Vi
phạm

Số Biên
bản

Số Quyết
định

Họ và tên Hạng Số GPLX Hình phạt
bổ sung

Thời hạn
tước (tháng)

Ngày trả Ký nhận

1 21/05/2025 25-5924 Tước.Bù.Đăng Trương Hữu
Hiếu

B 700102003371 Tước GPLX
có thời hạn

21   /  /202      

2 21/05/2025 25-6194 Tước.Bù.Đăng Hoàng Văn
Giới

B AY376163 Tước GPLX
có thời hạn

21   /  /202      

3 21/05/2025 25-6180 Tước.Bù.Đăng Điểu Sra B AF450500 Tước GPLX
có thời hạn

21   /  /202      

4 21/05/2025 25-6171 Tước.Bù.Đăng Hoàng A
Sáng

B 700059047015 Tước GPLX
có thời hạn

21   /  /202      

5 21/05/2025 25-6164 Tước.Bù.Đăng Lê Nguyên
Lâm

B 700048008810 Tước GPLX
có thời hạn

21   /  /202      

6 21/05/2025 25-3455 Tước.Bù.Đăng Nguyễn Chí
Tâm

B 700094003258 Tước GPLX
có thời hạn

21   /  /202      

7 21/05/2025 25-4109 Tước.Bù.Đăng Điểu Tiêng B 790050019982 Tước GPLX
có thời hạn

21   /  /202      

8 21/05/2025 25-6012 Tước.Bù.Đăng Nguyễn
Mạnh Thừa

B 700042009507 Tước GPLX
có thời hạn

21   /  /202      

9 21/05/2025 25-6307 Tước.Bù.Đăng Đặng Văn
Hùng

B AM671827 Tước GPLX
có thời hạn

21   /  /202      



10 21/05/2025 25-8184 Tước.Bù.Đăng Huỳnh
Thanh Tâm

B 740090010252 Tước GPLX
có thời hạn

21   /  /202      

11 21/05/2025 25-4327 Tước.Bù.Đăng Nguyễn Trí
Tâm

B Z055605 Tước GPLX
có thời hạn

21   /  /202      

12 21/05/2025 25-5939 Tước.Bù.Đăng Nông Văn
Quy

B AL022892 Tước GPLX
có thời hạn

21   /  /202      

13 21/05/2025 25-5927 Tước.Bù.Đăng Vũ Thị Thúy B 791188047920 Tước GPLX
có thời hạn

21   /  /202      

14 21/05/2025 25-8313 Tước.Bù.Đăng Cao Văn Tài B 700172003275 Tước GPLX
có thời hạn

21   /  /202      

15 21/05/2025 25-5527 Tước.Bù.Đăng Lê Văn Long B 700068545579 Tước GPLX
có thời hạn

21   /  /202      

16 21/05/2025 25-6125 Tước.Bù.Đăng Hoàng Văn
Hành

B 700063546717 Tước GPLX
có thời hạn

21   /  /202      

17 21/05/2025 25-4098 Tước.Bù.Đăng Huỳnh Long
Hảo

B 790157055258 Tước GPLX
có thời hạn

21   /  /202      

18 21/05/2025 25-0333 Tước.Bù.Đăng Nguyễn
Đăng La

B 790113001374 Tước GPLX
có thời hạn

21   /  /202      

19 21/05/2025 25-5973 Tước.Bù.Đăng Lê Thị Hạnh B 701242001467 Tước GPLX
có thời hạn

21   /  /202      

20 21/05/2025 25-4305 Tước.Bù.Đăng Lâm Văn
Minh

B AS961593 Tước GPLX
có thời hạn

21   /  /202      


